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Tóm tắt - Mục tiêu của nghiên cứu là ñánh giá tác ñộng của hệ 
thống ñê bao ñến chế ñộ dòng chảy thông qua chỉ số thủy văn 
(Indicators ofHydrologic Alteration–IHA) và chất lượng nước bằng 
chỉ số chất lượng nước (Water Quality Index-WQI) tại tỉnh An 
Giang. Số liệu về phát triển ñê bao, lưu lượng nước, chất lượng 
nuớc ñược thu thập từ các cơ quan chức năng. Lưu lượng nước 
ñược sử dụng ñể ñánh giá sự thay ñổi dòng chảy sau khihệ thống 
ñê bao ñược xây dựng bằng IHA. Kết quả quan trắc chất lượng 
nước ñược sử dụng ñể ñánh giá chất lượng nước bằng WQI. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy có sự phát triển mạnh mẽ của ñê bao từ 
2000-2015 (khoảng 25.000ha ñê bao triệt ñể năm 2000 ñến 2015 
có 180.000ha). Chỉ số thủy văn có sự thay ñổi ñáng kể tại các trạm 
(thượng nguồn:Tân Châu – 53%; Châu ðốc – 61%; hạ nguồn: Vàm 
Nao – 56% và Cần Thơ – 58%). Kết quả tính toán giá trị WQI tại 
các trạm từ trung bình ñến tốt, có thể ñáp ứng các mục ñích sử 
dụng của người dân. 

 Abstract - The objective of this study is to assess the impacts of 
dyke system on flow regimes using  Indicators of Hydrologic
Alteration (IHA), and water quality using Water Quality Index (WQI) 
in An Giang province. Data of dyke system development, flow, 
water quality is collected from relevant departments/agencies. 
Flow data is used to evaluate the changes of flow regimes for pre-
and post- dyke system impacts using IHA. Monitoring data of water 
quality is used to assess the changes of water quality using WQI. 
The results show that the significant development of dyke system 
for a period of 2000-2005 (areas protected by full-dykes are 25,000 
ha and 180,000 ha in 2000 and 2015, respectively). Hydrologic 
regimes have been found to change significantly in stations (in 
upstream: Tan Chau - 53%, Chau Doc - 61%; downstream: Vam 
Nao - 56% and Can Tho - 58%). The results of WQI show that WQI 
are classified in the range of medium to good levels, at which 
surface water at these stations can be used for domestic purposes.

Từ khóa - chế ñộ dòng chảy; thay ñổi thủy văn; chất lượng nước; 
chỉ số thay ñổi thủy văn (IHA); chỉ số chất lượng nước (WQI); An 
Giang; ñê bao. 

 Key words - flow regimes; hydrologic alteration; water quality; 
Indicators of hydrologic alterations (IHA); water quality index 
(WQI); An Giang province, dykes 

 
1. ðặt vấn ñề 

Dòng chảy trong năm ðồng bằng sông Cửu Long 
(ðBSCL) chia thành 2 mùa theo ñiều kiện khí hậu là mùa 
khô – dòng chảy kiệt và mùa mưa – dòng chảy lũ (Lê Anh 
Tuấn, 2004). Sự can thiệp dòng chảy của các ñập thủy ñiện 
và ảnh hưởng của biến ñổi khí hậu (BðKH) ñặt ra cho khu 
vực nhiều thách thức hơn (MRC, 2009; MRC, 2010). Kết 
quả nghiên cứu về nước và BðKH ở lưu vực sông Mê Công 
cho thấy lượng mưa theo tháng có thể ít hơn trong ñầu mùa 
mưa và nhiều hơn vào cuối mùa mưa(TTK & SEA START 
RC, 2009). Các hiện tượng trên cùng với diễn biến của mưa 
bão, xâm nhập mặn, ñập thủy ñiện, phát triển kinh tế sẽ tác 
ñộng lớn ñến dòng chảy, chất lượng nước ðBSCL (MRC, 
2010).    

An Giang - tỉnh ñầu nguồn của vùng ðBSCL - phát 
triển mạnh lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản. Trong ñó, cây 
lúa là cây lương thực chính của tỉnh với diện tích gieo trồng 
năm 2012 là 625.186 ha (89,9% tổng diện tích các loại cây 
trồng, Cục thống kê tỉnh An Giang, 2013). Song song ñó, 
An Giang cũng phải ñối mặt với lũ lụt, hạn hán và những 
yếu tố bất lợi chung của vùng ðBSCL. Vì vậy, việc bao ñê 
cho vùng rộng lớn ñã ñược thực hiện khá sớm từ năm 1960 
– 1980 và kéo dài ñến ngày nay (Viện Khoa học Thủy lợi 
Miền Nam, 2005). ðê bao ñược phát triển nhằm kiểm soát 
lũ, ñiều tiết nước tưới và hạn chế tối ña các thiệt hại do lũ 
gây ra. Hàng loạt hệ thống ñê bao ñã và ñang ñược xây 
dựng tại tỉnh An Giang. Diện tích ñê bao khép kín năm 
2015 là 182.568 ha, ñê bao tháng 8 là 61.800 ha (Chi cục 
Thủy Lợi tỉnh An Giang, 2015). 

Những tác ñộng của BðKH, ñập thủy ñiện, xâm nhập 
mặn ñã ñược nghiên cứu và ñánh giá khá nhiều. Tuy nhiên, 
tác ñộng của ñê bao và việc sử dụng nước vùng ñê bao tác 
ñộng ñến chế ñộ dòng chảy hạ lưu cũng như sự thay ñổi 
chất lượng nước chưa ñược nghiên cứu sâu và ñánh giá chi 
tiết. Do ñó, mục tiêu của nghiên cứu này là ñánh giá ảnh 
hưởng của hệ thống ñê bao ñến chế ñộ dòng chảy và chất 
lượng nước ở vùng ñê bao tỉnh An Giang. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Thu thập số liệu 

Số liệu thứ cấp ñược thu thập từ các cơ quan quản lý 
nhà nước ñịa phương (Bảng 1). 

Bảng 1. Số liệu và nguồn cung cấp số liệu 

Nội dung Số liệu Nguồn 

Hoạt ñộng 
con người 

Diễn biến diện 
tích ñê bao (1996 - 
2015) 

Sở NN&PTNT An Giang 

Chất 
lượng 
nước mặt 

Kết quả quan trắc 
chất lượng nước 
(2010 – 2014) 

Trung tâm Quan trắc và 
Kỹ thuật Tài nguyên Môi 
trường tỉnh An Giang 

Lưu lượng 
dòng chảy 

Số liệu lưu lượng 
dòng chảy ngày 
(2000 – 2014) 

Trung tâm Thủy văn sông 
Cửu Long 

Thông tin 
cơ bản 

Vị trí ñịa lý, ñiều 
kiện tự nhiên, kinh 
tế, xã hội tỉnh An 
Giang 

UBND tỉnh An Giang, Chi 
cục thống kê tỉnh An 
Giang 
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Chỉ số thay ñổi thủy văn (IHA) 

ðể phân tích sự thay ñổi chế ñộ dòng chảy, nghiên cứu 
sử dụng phương pháp phân tích các chỉ số thay ñổi thủy 
văn (IHA) theo số liệu lưu lượng tại 4 trạm chính: 2 trạm 
nền - Châu ðốc, Tân Châu, 2 trạm bị tác ñộng - Vàm Nao, 
Cần Thơ. ðánh giá sự thay ñổi chế ñộ thủy văn (IHA) theo 
5 nhóm chính (Group) với 33 chỉ số (Indicators) (The 
Nature Conservancy, 2009): 

Nhóm 1: ðộ lớn lưu lượng dòng chảy(12 chỉ số) 

Nhóm 2: ðộ lớn, thời ñoạn lưu lượng cực trị hàng năm (12 
chỉ số) 

Nhóm 3: Thời ñiểm lưu lượng cực trị hàng năm (2 chỉ số) 

Nhóm 4: Tần suất và thời ñoạn của dòng chảy cao/thấp (4 
chỉ số) 

Nhóm 5: Mức ñộ, tần suất thay ñổi thủy văn (3 chỉ số) 

Số liệu lưu lượng từ 2000 – 2015 ñược phân tích và chia 
thành 2 giai ñoạn: trước khi xây dựng ñê bao khép kín (Pre-
dykes) (2000 – 2005) và sau khi xây dựng ñê bao khép kín 
(Post-dykes) (2006 – 2014) tại 2 trạm Vàm Nao, Cần Thơ. 

Sự thay ñổi thủy văn (HA) ñược xác ñịnh bởi: 

���%� = ��ầ		��ấ�	���		�á� − �ầ		��ấ�	��	�	ñợ��
�ầ		��ấ�	��	�	ñợ� ×100 

Trong ñó: HA – Sự thay ñổi thủy văn; Tần suất mong 
ñợi – ñược xác ñịnh ở giai ñoạn trước tác ñộng (2000 – 
2005); Tần suất quan sát – ñược xác ñịnh ở giai ñoạn sau 
tác ñộng (2006 – 2014). 

Chỉ số chất lượng nước (WQI) 

ðể ñánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng nước 
(2010 – 2014), nghiên cứu sử dụng phương pháp ñánh giá 
chất lượng nước (WQI) theo số lượng thông số lựa chọn, 
trọng số và WQI tích. Việc ñánh giá chất lượng nước dựa 
theo thang phân loại chất lượng nước của phương pháp. 

- Phương pháp tính WQI: Nghiên cứu sử dụng phương 
pháp tính WQI cải tiến (WQI – cải tiến) ñược tham khảo 
theo Nguyễn Lê Tú Quỳnh và Lê Trình (2015). 

- Lựa chọn thông số: Các thông số ñưa vào tính toán 
dựa trên chương trình quan trắc chất lượng nước của ñịa 
phương. Có 7 thông số ñưa vào tính toán: pH, DO, TSS, 
BOD5, N-NO3̄, P-PO4

3-, Coliform. 

- Trọng số (wi):Trọng số ñóng góp của các thông số 
trong WQI ñược xác ñịnh theo phương pháp Delphi từ ý 
kiến chuyên gia. 

- Chỉ số phụ (qi):Chỉ số phụ của các thông số trong WQI 
ñược xác ñịnh theo cácphương trình: 

pH: y = 0.725 * x4 -20.74 * x3 + 206.18 * x2 -829.8 * x +1173 

DO: y = 11.49 * x + 2.781 

BOD5: y =0.02 * x2 -3.552 * x +103.5 

TSS: y = 0.001 * x2 – 0.649 * x +105.3 

Coliform: y = -11.8 * ln(x) + 145.9 

NO3
- : y = 104.08 * e-0.08x 

PO4
3- : y = -39.82 * x3 +129.5 * x2 -165.7 * x + 101.6 

Trong ñó: x – giá trị phân tích, ño ñạc; y – giá trị chỉ số 
phụ - qi. 

- Chỉ số chất lượng nước – WQI 

��� = 	 ���� ∗ !�

"

#	
�$ 

Trong ñó: WQI – chỉ số chất lượng nước; qi – chỉ số phụ 
của thông số i; wi – trọng số của thông số i; n – số lượng 
thông số ñưa vào tính toán; k – hệ số mũ, ñược tính như 

sau: % = #
∑ '()*

. 

- ðánh giá chất lượng nước: Sau khi tính toán WQI, giá 
trị WQI ñược ñối chiếu với bảng xếp loại và ñánh giá chất 
lượng nước (Bảng 2). 
Bảng 2. Thang xếp loại và ñánh giá sự phù hợp của nguồn nước 

cho các nhu cầu sử dụng nước 

Giá trị WQI Xếp loại Chất lượng nước 

91 – 100 I Rất tốt 

71 – 90 II Tốt 

51 – 70 III Trung bình 

26 – 50 IV Xấu 

0 – 25 V Rất xấu 

- Vị trí quan trắc: các vị trí quan trắc chất lượng nước 
tỉnh An Giang năm 2014 ñược thể hiện trong Hình 1. 

 
Hình 1. Bản ñồ vị trí các trạm quan trắc 

3. Kết quả và thảo luận 

- Diễn biến phát triển ñê bao tỉnh An Giang 

ðê bao tháng tám (ñê bao lửng) ở tỉnh An Giang ñược 
người dân xây dựng vào các năm 1960 – 1970, ñến năm 
1987 ñược phát triển mạnh mẽ. ðê bao tháng tám ñược xây 
dựng ñể ñáp ứng nhu cầu bảo vệ vùng sản xuất lúa 2 vụ (vụ 
Hè Thu và ðông Xuân). ðến năm 1997, 207 ha ñất ñầu tiên 
tại huyện Chợ Mới ñược bao ñê kiểm soát lũ (KSL) (ñê bao 
triệt ñể/khép kín) và ñưa vào sử dụng. Sau ñó, các vùng ñê 
bao KSL tiếp tục ñược xây dựng và phát triển. Bản ñồ ñê 
bao tỉnh An Giang năm 2015 (Hình 2) bao gồm ñê bao 
tháng tám và ñê bao KSL chiếm phần lớn diện tích của tỉnh. 
Phần diện tích tự nhiên còn lại là sông, kênh, núi, ñất ñô thị 
và ñất phục vụ cho các mục ñích khác. Kết quả thống kê 
cho thấy có sự phát triển mạnh mẽ của ñê bao từ 2000-2015 
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(khoảng 25.000ha ñê bao triệt ñể năm 2000, ñến 2015 có 
180.000ha). 

 

Hình 2. Bản ñồ ñê bao An Giang năm 2015 

- Phân tích sự thay ñổi chế ñộ dòng chảy 

Sự thay ñổi thủy văn (dòng chảy) trung bình tại các 
trạm Châu ðốc, Tân Châu, Vàm Nao và Cần Thơ ñược thể 
hiện trong Hình 3. Từ Hình 3 ta thấy sự thay ñổi dòng chảy 
tại trạm Châu ðốc là lớn nhất với sự thay ñổi trung bình 
(HA) là 61%. Theo sau ñó là trạm Cần Thơ và Vàm Nao 
có sự thay ñổi dòng chảy trung bình lần lượt là 58% và 
56%. Trạm Tân Châu có giá trị thủy văn thay ñổi ít nhất 
với 51%. Sự thay ñổi dòng chảy ở mức thấp tại trạm Vàm 
Nao là nhiều nhất 69%. Tiếp theo sau ñó là trạm Tân Châu 
và Châu ðốc với mức thay ñổi 66%. Trong khi ñó, Cần 
Thơ có mức thay ñổi dòng chảy thấp chỉ có 55%. Sự thay 
ñổi dòng chảy ở mức cao có giá trị thấp hơn so với sự thay 
ñổi dòng chảy ở mức thấp (trừ trạm Cần Thơ). Trạm có sự 
thay ñổi dòng chảy ở mức cao nhất là trạm Châu ðốc 
(64%). Trạm Vàm Nao, Tân Châu và Cần Thơ có mức thay 
ñổi cao lần lượt là 43%, 51% và 56%. 

 

Hình 3. Sự thay ñổi thủy văn tại các trạm 

Sự thay ñổi dòng chảy trung bình theo nhóm (Group) 
của các chỉ số thủy văn (IHA) tại các trạm ñược thể hiện 

trong Hình 4. Nhìn chung, sự thay ñổi dòng chảy tại 3 trạm 
Châu ðốc, Vàm Nao và Cần Thơ có cùng xu thế: Nhóm 
3(thời ñiểm xảy ra các dòng chảy cực trị) có sự thay ñổi 
nhiều nhất. Trong ñó, Nhóm 3 có sự thay ñổi thủy văn nhiều 
nhất tại các trạm Cần Thơ (117%), Châu ðốc và Vàm Nao 
(83%), trừ trạm Tân Châu (42%). Nhóm 1 (trung bình dòng 
chảy nhiều năm) có sự thay ñổi ít hơn Nhóm 3 nhưng có 
cùng xu thế. Tại Châu ðốc – 78%, Cần Thơ và Vàm Nao 
– 72% có sự thay ñổi ñáng kể hơn so với trạm Tân Châu – 
40%. Nhóm 2 và 4 có sự thay ñổi thấp hơn các nhóm trên 
(Nhóm 3 và 1). Sự thay ñổi dao ñộng từ 33% – 64% ở Nhóm 
4 (các tham số liên quan ñến xung dòng chảy cao và thấp), 
từ 39% – 58% ở Nhóm 2 (ñộ lớn, thời ñoạn và dòng chảy 
nền). Riêng Nhóm 5 (tốc ñộ tăng giảm dòng chảy) có sự 
thay ñổi khác biệt ở các trạm: tại Tân Châu có sự thay ñổi 
nhiều nhất (58%), trong khi ñó tại Cần Thơ có sự thay ñổi 
thấp nhất (39%). 

 

Hình 4. Sự thay ñổi dòng chảy trung bình 5 nhóm 

Sự thay ñổi dòng chảy thượng nguồn tại trạm Tân Châu 
và Châu ðốc có sự khác biệt ñáng kể ở hầu hết các chỉ số 
như thể hiện trên Hình Error! Reference source not 
found.5. Tại Châu ðốc, các chỉ số ở Nhóm 1– trung bình 
dòng chảy nhiều năm (có 12 chỉ số từ tháng 1 ñến tháng 
12) có sự thay ñổi lớn hơn so với trạm Tân Châu. Ngoại trừ 
chỉ số dòng chảy tháng 6 (0% - không thay ñổi), tháng 7 
(thay ñổi lớn 133%) và tháng 9 (67%) có mức ñộ thay ñổi 
giống nhau. Tại Châu ðốc, các chỉ số dòng chảy tháng 3, 
12 có sự thay ñổi rất lớn (133%). Thêm vào ñó, các chỉ số 
dòng chảy tháng 1, 2, 5 tại Châu ðốc cũng có mức thay ñổi 
100% sau khi ñê bao KSL ñưa vào hoạt ñộng. Tại trạm Tân 
Châu có các chỉ số tháng 2, 4, 10, 11, 12 biến ñổi là 33% 
và 67% ở các chỉ số dòng chảy tháng 1, 5, 8, 9. 

 

Hình 5. Sự thay ñổi thủy văn Nhóm 1 (12 chỉ số IHA) 

Sự biến ñổi ở Nhóm 2 (chỉ số 13 – 24) tại Châu ðốc có 
sự biến ñổi mạnh hơn Tân Châu ở các chỉ số dòng chảy nhỏ 
nhất và có xu hướng ngược lại ở các chỉ số dòng chảy ngày 
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lớn nhất (Hình 5). Tại Châu ðốc các chỉ số dòng chảy ngày 
nhỏ nhất (1 ngày – 13; 3 ngày – 14; 7 ngày –15 và 90 ngày 
– 17) có sự biến ñổi lớn hơn Tân Châu. ðặc biệt chỉ số 13 
- 133% tại Châu ðốc và 33% ở Tân Châu, chỉ số15 – 33% 
tại Châu ðốc và không biến ñổi ở Tân Châu. Các chỉ số 
dòng chảy 1 ngày (18), 3 ngày (19), 7 ngày (20) lớn nhất ở 
Tân Châu có sự thay ñổi 100%, trong khi các chỉ số này ở 
Châu ðốc là 33%. Riêng chỉ số 24 – dòng chảy nền ở Châu 
ðốc không có sự thay ñổi giữa trước và sau tác ñộng, 
nhưng tại Tân Châu biến ñổi ñến 67%. 

 

Hình 6. Sự thay ñổi thủy văn Nhóm 2 (12 chỉ số IHA) 

Kết quả phân tích IHA cho thấy, có sự thay ñổi lớn giữa 
giai ñoạn trước và sau tác ñộng (ñưa ñê bao KSL vào hoạt 
ñộng) ở cả bốn trạm. Tuy nhiên, sự thay ñổi này không 
giống nhau hoàn toàn ở các trạm. 

- ðánh giá sự thay ñổi chất lượng nước 

Hiện trạng chất lượng nước sông Hậu 

Chất lượng nước sông Hậu ñược thể hiện qua WQI tại 
5 vị trí (MH2-AP, MH3-AP, MH4-Cð, MH5-CP, và MH6-
CP) với tần suất ño 3 lần/năm (tháng 3, 6, và 9) (Hình 1). 
Năm 2014, chất lượng nước vào tháng 9 thấp hơn chất 
lượng nước tháng 3 và tháng 6. WQI tháng 3 và tháng 6 
của tất cả các vị trí trên sông Hậu ñều ñạt chất lượng tốt 
(Hình6), tháng 9 ở mức trung bình, ngoại trừ vị trí MH6-
CP (WQI-MH6 là 74). ðây là vị trí quan trắc chất lượng 
nước hợp lưu giữa sông Vàm nao và sông Hậu. Kết quả 
chất lượng nước tại vị trí MH6-CP phù hợp với kết quả tính 
toán WQI vị trí ñầu nguồn sông Vàm Nao (WQI-MT4 là 
74) (vị trí sông Vàm Nao giáp sông Tiền). 

 
Hình 6. Hiện trạng chất lượng nước sông Hậu năm 2014 

Giá trị WQI có xu hướng cao dần về phía hạ nguồn. 
Chất lượng nước tại MH4-Cð (kiểm soát chất lượng nước 
sông Hậu, nơi hợp lưu giữa sông Hậu và sông Châu ðốc), 
MH5-CP và MH6-CPcó xu hướng tốt hơn các vị trí còn lại. 
MH2-AP và MH3-AP có chất lượng nước thấp hơn vì ñây 
là nơi nhận nước từ Campuchia ñổ vào sông Châu ðốc – 
nhánh sông này dẫn nước từ Campuchia về sông Hậu và 
hợp lưu với sông Hậu tại thị xã Châu ðốc. Nhìn chung, 
chất lượng nước trên sông Hậu năm 2014 khá tốt, phù hợp 
cho cấp nước sinh hoạt nhưng cần có các biện pháp xử lý 
ñơn giản trước khi sử dụng. 

Hiện trạng chất lượng nước sông Tiền 

Chất lượng nước sông Tiền ñược thể hiện trên Hình 7, 
với hầu hết giá trị WQI ở mức 70 – 84, tương ứng với mức 
II và chất lượng nước loại tốt. Cùng với xu hướng trên sông 
Hậu, giá trị WQI trên sông Tiền vào tháng 9 thấp hơn tháng 
3 và tháng 6. Trong ñó, tháng 3 cao hơn tháng 6 từ 2 – 8 
giá trị WQI. Chất lượng nước ở vị trí MT3-PT, MT4-PT và 
MT5-CM tương ñối tốt hơn ở vị trí ñầu nguồn (MT2-TC) 
và hạ nguồn (MT6-CM) sông Tiền ở tháng 3 và tháng 6. 
Vào tháng 9, chất lượng nước có xu hướng tốt dần từ ñầu 
nguồn xuống hạ nguồn. 

 
Hình 7. Hiện trạng chất lượng nước sông Tiền năm 2014 

Diễn biến chất lượng nước sông Hậu 

 

Hình 8. Diễn biến WQI sông Hậu (2010 – 2014) 

Giá trị WQI trên sông Hậu giai ñoạn 2010 – 2014 ñược 
thể hiện trong Hình8. Chất lượng nước sông Hậu giai ñoạn 
2010 – 2014 thay ñổi theo từng năm và từng vị trí quan 
trắc. Theo diễn biến dòng chảy từ thượng lưu ñến hạ lưu 
sông Hậu ñoạn qua tỉnh An Giang ñều cho kết quả WQI từ 
trung bình ñến tốt và ở hầu hết các vị trí, giá trị WQI không 
có sự chênh lệch lớn, trung bình từ 1 – 2 giá trị. Ngoại trừ, 
giá trị WQI tại MH4 cao hơn các vị trí khác từ 3 – 5 giá trị. 
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Giá trị quan trắc thông số thành phần tại vị trí MH4 này 
cũng cho kết quả tốt hơn các vị trí khác. 

Mức ñộ biến ñộng giá trị WQI trên sông Hậu giai ñoạn 
2010 – 2014 ñược thể hiện trong Hình 9. Giá trị WQI trên 
sông Hậu tại vị trí MH4 và MH6 cao nhất và có ñộ biến 
ñộng theo thời gian ít nhất. Giá trị WQI trung bình tại hai 
vị trí nàyở mức trung bình (75), trong khi giá trị thấp nhất 
ñạt 60 và cao nhất ñạt 85. Trong khi ñó, tại vị trí MH5 có 
ñộ biến ñộng nhiều nhất (45 – 84), từ mức xấu – tốt. Mặc 
dù giá trị WQI trung bình 2010 – 2014 ở mức tốt nhưng giá 
trị thấp nhất nằm ở mức xấu. ðây là giá trị cảnh bảo mức 
ñộ ô nhiễm cao trên sông Hậu tại vị trí này (MH5). Khi giá 
trị WQI ở mức xấu thể hiện chất lượng nước trên sông Hậu 
tại thời ñiểm ñó không còn phù hợp ñể ñáp ứng cho nhu 
cầu cấp nước sinh hoạt cho con người. 

 
Hình 9. Biến thiên WQI tại các vị trí trên sông Hậu 

(2010 – 2014) 

Giá trị WQI trung bình các năm ở mức tốt, trừ 2011 ở 
mức trung bình (Hình8). Năm 2011 có giá trị WQI (61 – 
67) thấp hơn những năm khác (70 – 80) ở tất cả các vị trí 
quan trắc. Khi xét ñến các thông số thành phần, giá trị TSS, 
BOD5, PO4

3- và Coliform tại các vị trí cho kết quả khá lớn. 
Kết quả so sánh QCVN 08:2015, cột A1 cho thấy, giá trị 
Coliform vượt QCVN 08:2015 nhiều nhất. Tại vị trí MH6 
và MH2, Coliform vượt quy chuẩn cho phép lần lượt là 7.8 
lần và 6.1 lần.Thêm vào ñó, giá trị BOD5cũng vượt từ 3.2 
– 4.1 lần so với QCVN 08: 2015, cột A1. Giá trị BOD5 tại 
vị trí MH4 cho kết quả tốt nhất cũng vượt 3.2 lần. Ngoài 
ra, các giá trị TSS cũng vượt quá quy chuẩn cho phép từ 
1.7 – 3.1 lần và PO4

3- vượt từ 1.5 – 2.2 lần ở tất cả các vị 
trí. Giá trị các thông số thành phần vượt quy chuẩn QCVN 
08:2015 là nguyên nhân làm giá trị WQI năm 2011 trên 
sông Hậu thấp hơn các năm khác. 

Bản ñồ chất lượng nước 

Bản ñồ chất lượng nước tỉnh An Giang thể hiện mức 
chất lượng từ trung bình ñến tốt ở 37 ñiểm trên sông Hậu, 
sông Tiền và các sông nhánh (Hình 110). Chất lượng nước 
trên sông Tiền là tốt nhất (có giá trị WQI từ 77 ñến 79), xếp 
sau ñó là chất lượng nước trên sông Hậu (có giá trị WQI từ 
74 ñến 76). Chất lượng nước trong các kênh nhánh thấp 
hơn trên sông Tiền và sông Hậu. ðặc biệt là vị trí Nð15 có 
chất lượng nước thấp nhất (chất lượng nước trung bình, có 
giá trị WQI từ 65 ñến 67).  

Hầu hết các vị trí ñều cho chất lượng nước tốt. Ngoại 
trừ, có 3 ñiểm trên kênh Tám Ngàn và 2 ñiểm trên kênh 
Rạch Giá – Long Xuyên có chất lượng trung bình. Tại các 
ñiểm này chất lượng nước bị ảnh hưởng bởi các hoạt ñộng 
nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản (Ủy ban Nhân dân tỉnh 

An Giang, 2015). Hoạt ñộng xả thải từ các vùng ñê bao 
khép kín, nuôi trồng thủy sản kết hợp với chế ñộ triều 
cường biển Tây làm khả năng pha loãng và tự làm sạch của 
nguồn nước bị hạn chế. 

 

Hình 10. Bản ñồ chất lượng nước năm 2014 

Nhìn chung, chất lượng nước tỉnh An Giang năm 2014 
ở mức tốt (màu xanh lá cây), có khả năng ñáp ứng nhu cầu 
cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý thích 
hợp trước khi sử dụng. Ngoài ra, nguồn nước còn có khả 
năng cấp cho các nhu cầu khác như tưới tiêu nông nghiệp, 
công nghiệp và giao thông thủy. Ở các ñiểm có chất lượng 
nước trung bình không ñủ khả năng ñáp ứng cho nhu cầu 
sinh hoạt. 

4. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự phát triển mạnh mẽ 
của ñê bao từ 2000-2015 (khoảng 25.000ha ñê bao triệt 
ñể năm 2000 ñến 2015 có 180.000ha). Chỉ số thủy văn có 
sự thay ñổi ñáng kể tại các trạm (thượng nguồn: Tân Châu 
– 53%; Châu ðốc – 61%; hạ nguồn: Vàm Nao – 56% và 
Cần Thơ – 58%). Kết quả tính toán giá trị WQI tại các 
trạm từ trung bình ñến tốt, có thể ñáp ứng các mục ñích 
sử dụng nước của người dân. Kết quả nghiên cứu có thể 
giúp các cơ quan quản lý ñưa ra các giải pháp cũng như 
quyết ñịnh về việc sử dụng tài nguyên nước của tỉnh An 
Giang và của vùng. 
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